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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 212/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô quy 
định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
vê thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định sô 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phô vê phê duyệt phương án tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình sô 8424/TTr-
SGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính đã được tái cấu trúc theo các phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Danh mục và nội dung chi tiết của quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/quy-trinh-noi-bo/default.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc là cơ sở để 
xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục 
hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được tái cấu trúc khi tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy 
định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Giám đốc Trung tâm Chuyển 
đổi số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/quy-trinh-noi-bo/default.aspx
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

STT rri /V ^ 1 /V • 1 /V Tên quy trình nội bộ Cấp thực hiện 
1. Phê duyệt liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 



46 CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-3-2025 

_ QUY TRÌNH NỌỊ Bộ 
Phê duvệl liên kết giáo dục 

v : • • * MÌỈanỊumh kem Quyết địnhsầ 212 /QĐ-ƯBND ngày iỗ tháng OỊnăm2025 

^ |)i Ciiữ "C^ ^ ^aiĩ n^n ̂ ím 

PHẢN HÒ Sơ1 

An * 

TT 

/ 
rên hổ sợ SỔ 

lượng 
Loại tỉép nhận 

An * 

TT 

/ 
rên hổ sợ SỔ 

lượng Trực tiếp Trực tuyến 

i. 

Dơn đè nghi phê duyệt liên kốt giảo dục 
với nước ngoài do các bẽn liên kct cÙBg 
ký theo Mau số (J1 Phụ lục Nghị định 
so 124/2024/ND-CP. 

01 Bán chính Bán chính điện 
tư 

2. 

Thoa thuặii (Hợp đồng) liợp tác giữa 
các bèn lỉèii kết trona đó cú thòiiíi tì 11 
chi líct vẻ các bèri Iirà kát, trách ahiệm 
cua các bòn đối với nội dung cam kcl cụ 
thê về chương trình, tải liệu học tập và 
giang dạy, giáo viên, cơ sờ vật chât, 
kiểm tra, đánh giá. văn bàng, thôíiĩi lí 11 
về tài chính vả các nói .dung khác. 

01 tìan chính Han chỉnh điện 
tu 

3. 

Giấy tớ chửng minh tu cách pháp lý của 
các bòn liên kct: tỉan sao có chúng thực 
hoặc bán sao kèm ban chính đé đối 
chiểu quyct địnli thành lập hoặc cho 
phép thánh lặp cơ sở gìảử dục hoặc các 
tải liệu tương đương khác. 

01 

Ban sao cỏ 
chứric thục hoặc 
ban sao kèm ban 
chinh đối chiếu 

Chứng thực bán 
sao điện tứ từ 

ban chính 

4. Văn bàn, tải liệu thuyết minh việc tích 
hợp chutmg trinh giáo dục. 01 13an chính Bàn chính điện 

tử 

5. 

Chương trình giáo dục cùa nước Iieoài 
cô nội đung, món họe đưa vảo cbựợng 
trình giáo dục tích hợp vả chương trinh 
gỉáo đục tích hợp dự ki011 thực hiện. 

01 Ban chính Í3án chính điện 
tử 

6. 

Gi ẩy chứng nhận ki em định chất lượng 
QÌáo dục của cliuơrig trìnỉi giáo dục 
riước ngoải hoặc giấy tờ phê duyệt 
chương trinh giảo CỈỊIC nước Dgoài cùa 
cơ quan, tồ cliức cỏ tham quyền. 

01 Ban chỉnh Ban chính điện 
tứ 

1 Thánh phần hồ nơ rào đâ đuợc bâi bủ: Không có 
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7. 

Dc án thực lùệti liên kết giáo dục với 
nước ngụài do các bèn liên kct xây 
dựng theo Mẩu số 02 Phụ lục Nghị định 
sổ 86/2018/NĐ-CP, bao Ẹồm các nội 
dung chù yếu: Sự cẩn lliíct, EÌỚÌ thiệu 
các bên liên kct; nội dung liên kct; cơ 
sử vật chất, thiết bị; danh sách eiáo viên 
dự kiốti tèm theo lv lịch chuyên môn; 
đổi tượng, tiêu chỉ và quy mô tuyển 
sinh; vãn bằng, chúĩig chĩ sẽ cấp, tính 
tượng đương của vãn bẳng, chúng chì 
cùa niĩớc ngoài đỏi với vân bàng, chúng 
chi của hệ thỏng giáo dục quốc dân Việt 
Nam (nẺu có); biện pháp đám bảo 
quycn lợi cùa người học vả người lao 
động; bộ phận phụ (rách liên kết, lý lịch 
cá nhàn cua người đại diện cơ sớ giáo 
dục Việt Nam và cơ sơ giáo dục nước 
ngoài tham gia quán lý chương trình; 
mức học phí, sự hỗ trợ tài chỉnh cùa cá 
nhân, to chức Việt Nam và nước ngoải 
(ncn có), dự toán kinh phí, cơ chc quán 
lý tàí chính; trách nhiệm vả quyền hạn 
cùa các bcn liên kết; trách nhiệm và 
quycti hạn cùa giáo viên và học sinh. 

01 Bán chỉnh Ban chính điện 
tử 

Lưu ý: 
- Giấy tờ chứng mình tu cách pháp lý cùa các bên liên kết phái đáp ứng điều kiện 

quy định tại Diều 6 Nehị định sổ 86/2018/ND-CP được sứa đài, bồ sung tại khoản 6 
Dìcu ] Nghị đình số 124/2024/NĐ-CP: 

" ỉ .  B ê n  V ì ệ í  N a m :  C a  s ớ  g i ả o  d ụ c  m ầ m  n o n  t ư  t h ụ c ,  c ơ  s ở  g i á o  d ụ c  p h ổ  i h ồ n g  t ư  
thục dữ nhà đầtt tư trong nước đầu tư và bào đăm điều kiện hoạt động; được thành lập 
và hoạt đọng tại Việí Nam, 

2 Bén nước ngoài: 
a) Cơ sở giáo dục được thành ỉập vờ hoạt động hợp pháp ờ nước ngoải, có thời 

gian hoạt động ít nhất 05 nãm ờ nước ngoài tính íĩètt ngày nập hồ sơ và không vi phạm 
pháp luật của nước sờ tại trong thời gian hoạt động, cỏ giàng dạy trực tiếp, có giây 
chửng nhận kiêm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hoặc được cơ quan, tỏ chức có 
thẩm quyền về giáo dục cùa nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục; 

b) Tổ chức cung cẩp chương trình giáo dục được thành lập vù hoạt động hợp 
pháp ờ nước ngoài, cỏ thời gian hoạt động cung cấp chương trình giáo dục mầm non 
hoặc phổ thòng ít nhất là 05 năm tính đến ngày nập hồ sơ xin thục hiện liên kể ỉ giáo 
dục•" 
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n. NƠI T1ÉP NHẶN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trá két quá Thời gian xử lý LỆ phí 

- Bộ phận Ticp nhặn và Trá kết quá - Sớ Giáo 
dục vả Dào tạo (Sổ 66-68 Lê Thánh Tôn, 
phLTÒme Ben Nghé, Quận I), 
- Hệ thống thông tin giáì quyết TTHC; 
https^/dichvucong. hochiminbcity .gov.vn 

35 ngày làm việc kc từ ngảy 
nhận đù ho sơ hợp lệ. 

Khône 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC1 

lìưóv 
câng 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Hồ Sơ/Bìểu 
mẫu Diln giai 

Nôp hồ sơ Tồ chúc, 
cá nhản Theo mục I 

Thảnh phần hồ sơ theo 
mục l qua cỗng dịch vụ 
cồng trực tuyến hoặc bưu 
chính hoặc trực tíẻp đến Sớ 
Giáo duc vả Dào tao. 

BI 

Kiếm tra 
llồ sơ 

Bộ phận 
Tìêp nhận 
vả Trà kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính 

BM01 
BM02 
BM03 

Tiêp nhận hô sơ trực 
tiểp: 
Kỉốm tra trực tiẾp các 
thành phẩn hồ sơ tiếp nhận 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn tra kết qua; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiep Bước 
BÍ, 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đẩy đu: Hướng dẫn bồ 
sung hồ sơ cho người nộp 
hổ sơ vả ghi rò lý do theo 
BM 02, 
- Trường hợp từ chổi tiep 
nhận hồ sơ: Lập Phi cu từ 
chòi ticp nhận gi á ì quyết 
hẻ sơ theo BM 03, 
Tiép nhận qua cống 
Dịch vụ công trực tuyến: 
- Kiem tra tính chỉnh xác, 
đầy đú, hợp lệ cùa hồ sơ; 
kì Ếm tra thông tin chù kv 
so đe đảm bao tính xác 
thục, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khỉ kicm tra, ncu bảo 

1 Thực hiện cẩl buõc nào ITOCHỈ téng quy trinh: Bưõc ỉ (phân công thụ lý hồ sỡ) 
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lìưóí 
công 
vìêc 

Nôi dung 
công YÌẽc 

Trách 
Iihiêm 

Thòi 
gian 

Hồ Sơ/Biếu 
mẫu Diln giai 

đám các đìèu kiện đê ticp 
nhặn, Còng chúc Bộ phận 
tìcp nhận vả tra ket qua cẩp 
mã hồ sơ và xư Lý ho sơ 
theo quy trình, 
- Trường hợp bồ sơ chưa 
đẩy đù, đúng quy định thì 
thòng báo cho tồ chức, cá 
nhản qua tải khoan của tồ 
chúc, cá nhân qua Cong 
DỊ ch vụ công vả hướng 
dẫn đầy đìu cụ thổ đe tỗ 
chức, cá nhân bố sung hổ 
sơ theo yêu cầu, 
Lưu ý: Thời gian tiếp nhận 
chinh thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sứa, bồ sung không 
muộn hơn 08 gìờ lảm việc 
kc từ khi hệ thổng tiểp 
nhận, trừ thú 7, chủ nhật. 

B2 TíỂp nhận 
lĨồ sơ 

Bộ phận 
Tìcp nhận 
và Trà kết 

quả 

01 ngày 
làm việc 

1 „ Hồ sơ 
theo mục 1 
2, BM 01 

TiỂp nhận hồ sơ và c huy en 
cồng chức thụ lý ho sơ 
phòne Tò chức Cán bộ. 

B3 Thẩm 
dinh hồ sơ 

Công chức 
thụ Lv ho 

sơ 

] 8 ngày 
làm việc 

1. Hồ sơ 
theo mục 1 
2. Phìcũ 
tham đình 
3. Quyết 
đình (hành 
lập hộỉ đông 
(ham định 
4. Biên bán 
họp hộì 
đồng tham 
đình 

Còng chức thụ lý ho sơ 
Phòng Tỗ chức Cản bộ 
thực hiện: 
- Phổi hợp với Phòng KẾ 
hoạch - Tài chinh thâm 
đình nội dune bồ sơ 1,2,3,7 
tại Mục 1 và trà kết quá 
(trong 03 ngày lảm việc), 
- Chuyển Phòng Quán lý 
cơ sờ giáo dục ngoải công 
lập hồ sơ 4,5,6 tại Mục 1 
đe xem xét, thành lập hội 
đổng thẩm định chương 
trình tích hợp. Phòng Quản 
lý cơ sớ giáo dục ngoài 
cồng lập chù trì phổi hợp 
với Phòng Giáo dục Trung 
học, Phỏng Giáo dục Tieu 
học (ncu có), Phòng Giáo 
dục Mầm non (ncu có) 
thành lập hội đổng thẩm 
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lìưóí 
công 
viêc 

Nôi dung 
công viêc 

Trách 
Iihiêm 

Thòi 
gian 

Hồ sơ/Biếu 
mẫu Diễn giai 

định chương (rình tích hợp 
theo quy định tại Thông tư 
số 04/2020/TT-BG D ĐT 
Hoàn thiện hổ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem xét 
hồ sơ 

B4 Xem xét 
hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phùng 
chuyên 

03 ngày 
làm việc 

. Ho sơ theo 
mục 1 
2. PhìẾu 
thâm định 
3. Quyết 
đình thành 
lập hộì đòng 
(ham định 
4. Biên bán 
họp hội 
đồng tham 
đình 

Lãnh đạo phòng xem xét 
ho sơ. trước khi trình kết 
quả thẳm định cho Uy viên 
ủy ban nhân dàn Thanh 
phô - Giám đỏc Sớ Giáo 
dục và Dào tạo: 
+ Ncu hồ sơ đạt: dự thảo 
Quyết định phê duyệt 
chươna (rình (rình tích hợp 
kèm chươne trình. 
+ NỂu hồ sơ khỏng đạt: 
Văn ban không đồng ý phê 
duyệt chương trình tích 
hợp, nêu rò lý do. 

B5 

Ký duyệt 
kết quá 

thẩm dinh 
chưoiig 

trình tích 
họp 

Úy viên 
ủy ban 

nhân dân 
Thảnh phổ 
- Giảm đổc 

Sờ Giáo 
dục vả Dào 

tạo 

02 ngày 
làm việc 

1, Hô sơ sô 
4, 5, 6 tại 
Mục l vả Hổ 
sơ khác Nên 
quan (nếu 
CÓ). 
2, QuyẾt 
định (hành 
lập Hội 
đổng thâm 
đình. 
3. Biên bán 
họp Hội 
đổng tham 
đình vả các 
tàì liệu lìèn 
quan. 
4. Kết quá 
giai quyẻt 
(Quyết định 
phê duyệt 
chương trình 
tích 
hợp/Văn bản 
thòng bảo) 

ủy viên úy ban nhân dân 
Thành phổ xem xét hồ sơ, 
nội dung do Hội đong 
thẩm định trình, yêu cẩu 
chỉnh sủa (JIẺU có), ký 
duyệt kốt quả thẩm định 
chương trình tích hợp. 

Chuyển Ket quá phê duyệt 
chương trình tích hợp đcn 
Pbủng Hành chính - Tổ 
chúc Vãn phòna Uy ban 
nhân dàn Thành phổ-
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lìưóí 
công 
VÌỄC 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Hồ Sơ/Bìếu 
mầu Díln giãi 

Bó 

Phát hành 
kết quá 

thẩm định 
chưong 

trình tích 
họp 

Phòng 
Hành 

chỉnh - Tồ 
chức Văn 
phỏng Uy 
ban nhân 

dân Thành 
phố 

01 ngày 
lảm việc 

Hồ sơ đà 
được Uy 
vìẽn Uy ban 
nhàn dân 
Thành phổ 
ký duyệt. 

TìỂp nhặn hồ sơ tù Sớ 
Giáo dục và Dào tạo; cho 
so, vảo sổ, đóng dẩu vả 
chuyển kết quá về Sớ Giáo 
dục vả Dào tạo. 

B7 

Tìêp nhân 
LÌ „ * liô sơ cùa 
ùy ban 

nhân dân 
Thành 

phố 

Vân thư Sở 
Giáo dục 

và Dào tạo 

01 ngày 
lảm việc 

Hò sơ đà 
được Úy 
vìẽn Uy ban 
nhàn dân 
Thành phổ 
ký duyệt. 

- Tìcp nhặn kêt quà, vào sò 
chuyển vãn thư đóng dẩu, 
thực hiện sao lưu (ncu có), 
- Chuyển kct quá cho Công 
chủc thụ lý hẻ sơ Phòng 
Tổ chức Cán bộ. 

IỈ8 

DẺ 
\uẩt kểt 
quá giái 
quyet 
TTHC 

Cồng 
chức (lụi lý 

hồ sơ 
Phòng Tố 
chức Cán 

bộ 

05 ngày 
lảm việc 

1. Hồ sơ tại 
Mục L 
2. Ho sơ đà 
được Úy 
viên ủy ban 
nhân dân 
Thành phổ 
kv duyệt 
2. KẾt quá 
giai quyct 
thủ tục hành 
chinh 
(Quyết 
đình/Văn 
bán thông 
báo) 

Căn cứ kểt quá thẩm đình, 
cồng chức thụ lý hồ sơ 
tỗng hợp két quá thầm 
định hổ sơ và kết quá pliè 
duyệt lìẻn kết, dự thảo vãn 
bán kểt qua gíáì quyết thú 
tục hảnh chính: 
1, Neu hồ sơ đạt: dự thảo 
Quyết định phê duyệt lícn 
kết giáo dục với nước 
ngoài theo Mằu số 03 Phụ 
lục Nghị định so 
86/2018/NĐ-CP. 
2, NỂu hồ sơ không đạt; 
dự tháo vãn ban thỏng báo 
kêt quà nêu rò lv do không 
đạt 

Iì9 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng Tả 
chức Cán 

bộ 

02 ngày 
làm việc 

1. Hổ sơ 
trình 
2, Dự tháo 
kết quá 
(Quyết 
đình/Văn 
bán thông 
báo) 

Xem xét, phê duyệt kct 
quả thụ lý thú tục hảnh 
chinh 

HIO Phê duyệt Lãnh đạo 
Sờ 

02 ngày 
làm việc 

1. Hổ sơ 
trình 
2, KẾt quá 
TTHC 

Lành đạo Sờ xem xét xem 
xét nội dung, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có), kv ban 
hành. 
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lìưóí 
công 
VÌỄC 

Nôi dung 
cồng viêc 

Trách 
Iihiêm 

Thòi 
gian 

Hồ sơ/BìẾu 
mầu Díln gíái 

BU Ban hành 
ván bán 

Văn thu Sờ 
Giáo dục 

và Dào tạo 

01 ngày 
làm việc 

Kêt quả giáì 
quyết thù 
tục hành 
chỉnh 

Cho sổ, vào sồ, đóng dâu, 
ban hảnh văn bén đen Bộ 
phạn liếp nhặn vả trà kết 
qua. 

B12 

T rá kêt 
quá, lưu 

hồ sơ, 
thổng kê 
và theo 

dõì 

Bộ phận 
Tìcp nhận 
và Trà kết 
qua - Sơ 
Giáo dục 

và Dào tạo 

Theo 
giẩv hẹn Kết quả 

- Tra kểt qua cho tố chức, 
cá nhân. 
- Thống kê, theo dõL 

IV. B1ẼU MẢU 

TT Mã hìêu Tên Biểu mầu 
1. BM 01 Mầu Giấy tiep nhận hồ sơ vả hẹn trá kết quá 
2 .  BM 02 Mau PhíỂu yêu cầu bồ sung vả hoàn thiện hồ sơ 
3. BM 03 Mầu PliiỂu từ chối giáì quyết tiỂp nhận hồ sơ 

V, HỎ Sơ CẦN LƯU 

TT Mã 
hiệu 

HỒ so ỉưu 

1. BM 01 Giây tiêp nhận hò sơ vả hẹn trá kêt quả (lưu tại Bộ phận Một cửa) 
2 .  BM 02 Phìổu yêu cẩu bồ sung vả hoàn thiện hồ sơ (nểu có - lưu tại Độ phận Một 

cứa) 
ì. BM 03 Pỉũéu từ chối giái quyết tiếp nhận hổ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận Một cứa) 
4. BM 04 Quyet định phê duyệt liên ket giáo dục với nước ngoài (lưu hệ thòng phan 

mcm quán lý vãn bản cùa đơn vị) 
5. / Vãn bán thông báo kết quá thâm đinh (iicu rò Ịý do chưa đạt). 
6, / Thảnh phẩn hồ sơ tại mục ] (tiểu có - lưu trên hệ thong giải quyet thii tục 

hành chính một cứa thành phó) 
1. / PhìỀu thầm định 

8. / Quyét định thành lập hội đồng tham định chương trinh giáo dục tích hợp 

9. / Biên bản họp hội đồng thẩm định ghuơng trình giáo dục tích hợp 
10. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn ban pháp quỵ hiện hành 

VI. Cơ SỞ 1*HÁP LÝ 
- Nghị định sổ 86/2018/NĐ-CP ngày 6 thảng 6 năm 2018 cùa Chính phú quy định 

về hợp tác, đầu tư của nước ngoải trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 84/2024/ND-CP ngày 10 thảng 7 năm 2024 cùa Chỉnh phú vè thỉ 

điểm phân cắp quan lý nhà nước một số lỉnh vực cho chinh quyền Thảnh pho Hồ Chỉ 
Minh. 
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- Nghị định sọ ] 24/2024/ND-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 cua Chính phú sưa 
đổi, bồ sung một số đicu của Nahị định số 86/2018/ND-CP ngảy 06 tháng 6 năm 2018 
của Chính phu quy định về hợp tác, đẩu tư cùa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dụcL 

- Hông tư sả 04/2G20/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trướng Bộ 
Giáo dục và Đảo tạo quy đình chỉ tiết một sổ đỉẻu của Nehị định sồ 86/2018/NĐ-
CPngảy 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phu quy định về hợp tác, đẩu tư của nước 
ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Quyết định sồ 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 cua ủy ban nhân 
dần Thành phổ về việc công bả Bộ thủ tục hãnh chính được chuẩn hỏa thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý cua Uy ban nhân dân Thành phoL 

- Quyỏt định số 3761/ỌĐ-UBND ngậy 1 ] tháng 9 năm 2024 của Chú tịch ủy ban 
nhân dàn Thảnh phô về việc công bỏ danh mục thủ tục hành chính được phân cấp theo 
quy định tại Nghị định 84/2024/ND-CP thuộc thầm quyền tícp nhận cùa Sờ Giảo dục và 
Đào tạo Thảnh phố Hồ Chi Minh 

- ỌuyẺt định sỏ 4331/ỌĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2024 cua ủy ban nhàn dân 
Thảnh phô Hò Chí Minh vê việc phản cồng Uy viên Uy ban nhân dàn Thảnh phô Jà 
Giám đổc Sớ Giáo dục vả Dào tạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày ] ũ (hảng 7 năm 2024 cua Chỉnh phu vê thi đíem phân cốp quan 
lý nhà nước một sò lỉnh vực cho chính quyền Thảnh phố HÒ Chí Mình,/. 


